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(54) TẤM THÉP VÀ TẤM THÉP ĐƯỢC MẠ
(57)  Tấm thép có hợp phần hóa học cụ thể và có cấu trúc được thể hiện bởi, theo tỷ lệ diện 
tích, ferit: 0 đến 30%, và bainit: 70 đến 100%. Khi vùng mà được bao quanh bởi ranh giới 
hạt có độ định hướng lệch là 15° hoặc lớn hơn và có đường kính tương đương hình tròn là 
0,3 μm hoặc lớn hơn được xác định là hạt tinh thể, tỷ lệ của các hạt tinh thể mỗi hạt có độ 
định hướng lệch nội hạt từ 5 đến 14° đối với tất cả các hạt tinh thể là 20 đến 100% theo tỷ 
lệ diện tích. Mật độ số ranh giới hạt của dung dịch rắn C hoặc mật độ số ranh giới hạt của 
tổng dung dịch rắn C và dung dịch rắn B là 1 mảnh/nm2 hoặc lớn hơn và 4,5 mảnh/nm2 
hoặc nhỏ hơn. Kích cỡ hạt trung bình của xementit được kết tủa ở các ranh giới hạt là 2 μm 
hoặc nhỏ hơn.
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